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CASTROL ILOQUENCH 32
  

Castrol Iloquench 32 là dầu tôi luyện phù hợp với tốc độ làm nguội gia tốc, có tính kháng ô-xy
hóa và ổn định nhiệt cao.
Castrol Iloquench 32 phù hợp cho các tôi luyện bu-lông, đai ốc, vòng bi, thép lò xo.
Nhiệt độ hoạt động từ 200C đến 900C.

        Iloquench 32   Phương pháp thử   Đơn vị   Trị số tiêu biểu
 
    Khối lượng riêng ở 30 0 C   ASTM D4052
 Kg/l
 0,866
 
    Độ nhớt động học ở 40 0 C   ASTM D445
 cSt
 27,91
 
    Độ nhớt động học ở 1000 C   ASTM D445
 cSt
 4,91
 
    Điểm chớp cháy cốc kín  IP 34   0 C
 206
 
      CASTROL ILOQUENCH 395
  

Castrol Iloquench 395 là dầu tôi luyện được pha chế từ gốc dầu khoáng paraffinic cao cấp với
tốc độ làm nguội gia tốc, kết hợp với các phụ gia cải thiện bề mặt tôi và kháng ô xy hóa tuyệt
hảo. Loại dầu này giúp chi tiết tôi sáng hơn, không bị bám các hạt cặn carbon như thường thấy
khi sử dụng các loại dầu tôi gia tốc thông thường.

Áp dụng:
Tôi thép carbon trung bình và thép hợp kim thấp.
Tôi cứng các loại bu-lông đai-ốc sau khi thấm than
Tôi các loại thép “khó” nhiệt luyện.
Castrol Iloquench 395 thích hợp để sử dụng trong các loại lò tôi, các lò tôi hở và trong các
nguyên công tôi sau khi xử lý muối.
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        Iloquench 395   Phương pháp thử   Đơn vị   Trị số tiêu biểu
 
    Khối lượng riêng ở 30 0 C   ASTM D4052
 Kg/l
 0,84
 
    Độ nhớt động học ở 40 0 C   ASTM D445
 cSt
 20-27
 
    Điểm chớp cháy cốc hở  ASTM D92   0 C
 >220
 
    Độ a-xít tổng   ASTM D974   mgKOH/g   

 2 / 2


